
BIỂU SỐ 3
Kèm theo Báo cáo số: 168/BC-UBND ngày 28/4/2026 của UBND phường Cẩm Thành
Số liệu hồ sơ công dân rút hồ sơ chuyển tiếp từ UBND cấp huyện và tiếp nhận giải quyết

trực tiếp tại UBND phường Cẩm Thành từ ngày 01/7/2025 - 15/4/2026

TT Mã hồ sơ
Nội dung
yêu cầu

giải quyết

Tên cá nhân,
tổ chức

Ngày, tháng, năm
Lý do công dân

rút hồ sơ Ghi chú
Nhận hồ sơ Hẹn trả

kết quả

I. HỒ SƠ CẤP GCNQSD ĐẤT CHUYỂN TIẾP TRƯỚC NGÀY 1/7/2025: 19 HỒ SƠ

1 H48.51-
250217-0043

Cấp GCN
 lần đầu Cao Thị Sỹ 17/2/2025 20/3/2025

Tôi xin rút hồ sơ lý
do tôi đã cho con
tôi. Nay tôi để con
tôi đi kê khai làm
sổ đỏ

2 H48.51-
250513-0025

Cấp GCN
 lần đầu Hoàng Nghĩa Nam 13/5/2025 13/6/2025

Rút để kê khai lại
thông tin đăng ký
đất đai

3 H48.51-
241219-0014

Cấp GCN
 lần đầu Phạm Thị Quý Thuận 19/12/2025 22/1/2025 Chưa có nhu cầu để

tiếp tục xử lý

4 H48.51-
250416-0042

Cấp GCN
 lần đầu Phan Thị Hồng Vân 16/4/2025 22/5/2025

Để các thành viên
trong gia đình thỏa
thuận liên quan đến
việc cấp giấy
CNQSD đất

5 H48.51-
250310-0025

Cấp GCN
 lần đầu Huỳnh Thị Quý 10/3/2025 11/4/2025

Không bổ sung
được hồ sơ pháp lý
có liên quan

6 H48.51-
250312-0040

Cấp GCN
 lần đầu Lê Thị Nhung 03-12-2025 15/4/2025

Không bổ sung
được hồ sơ pháp lý
có liên quan
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7 H48.51-
250426-0015

Cấp GCN
 lần đầu Hồ Thống 26/4/2025 06-03-2025

Xin rút lại hồ sơ để
thỏa thuận việc
đăng ký đất đai
giữa các thành viên
trong gia đình

8 H48.51-
250422-0103

Cấp GCN
 lần đầu Nguyễn Thị Phụ 22/4/2025 29/5/2025 Để thỏa thuận lại

với gia đình

9 H48.51-
241225-0001

Cấp GCN
 lần đầu Phạm Thị Thủ 12-25-2024 2-4-2025

Thay đổi thông tin
đăng ký đất đai,
tách thành 2 thửa

10 H48.51-
241231-0039

Cấp GCN
 lần đầu Lê Ngọc Được 31/12/2025 10-2-2026 Để kê khai lại

thông tin thửa đất

11 H48.51-
250106-0028

Cấp GCN
 lần đầu Phạm Nguyên 6-1-2025 13/2/2025

Để kê khai đo đạc
lại diện tích hiện
trạng đang sử dụng

12 H48.51-
250110-0017

Cấp GCN
 lần đầu Nguyễn Văn Tuấn 10-1-2025 19/2/2025 Rút để hoàn thiện

lại hồ sơ

13 H48.51-
250113-0006

Cấp GCN
 lần đầu Nguyễn Mới 13/1/2025 17/2/2025

Rút để kê khai lại
thông tin người sử
dụng đất

14 H48.51-
250224-0005

Cấp GCN
 lần đầu Võ Thị Kim 24/2/2025 27/3/2025

Không bổ sung
được các hồ sơ
pháp lý có liên
quan

15 H48.51-
250228-0001

Cấp GCN
 lần đầu Hồ Thị Tài 28/2/2025 2-4-2025 Kê khai lại thông

tin đăng ký đất đai

16 H48.51-
250324-0068

Cấp GCN
 lần đầu Nguyên Hữu Hòe 24/3/2025 28/4/2025 Thay đổi thông tin

đăng ký đất đai
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17 H48.51-
250409-0035

Cấp GCN
 lần đầu Nguyễn Văn Đoan 9-4-2025 15/5/2025

Vì không biết nên
lập 02  hồ sơ, nay
tôi xin rút lại 01 hồ
sơ(hồ sơ bị trùng) Chuyển Thành

18 H48.51-
250410-0096

Cấp GCN
 lần đầu Nguyễn Thư Sinh 10-4-2025 19/5/2025 Kê khai lại thông

tin đăng ký đất đai

19 H48.51-
250418-0017

Cấp GCN
 lần đầu Nguyễn Thị Thùy Lan 18/4/2025 26/5/2025

Rút để kê khai lại
thông tin đăng ký
đất đai

II. HỒ SƠ CẤP GCNQSD ĐẤT TỪ NGÀY 1/7/2025 ĐẾN NGÀY 15/4/2026: 26 HỒ SƠ

1 H48.205-
250709-0015

Cấp GCN
 lần đầu Lê Thị Hoàng Mai 07-11-2025 08-08-2025

Hiện tại tôi không
đủ tiền để đóng
tiền sử dụng đất,
nên xin rút hồ sơ

2 H48.205-
250724-0031

Cấp GCN
 lần đầu BÙI NIÊN 24-07-2025 22-08-2025

Không cung cấp
được
hồ sơ pháp lý có
liên quan theo quy
định

3 H48.205-
250702-0025

Cấp GCN
 lần đầu

Bạch Trung Phúc (Bạch
Văn Á) 07-03-2025 31-07-2025

Thiếu hàng thừa
kế, chưa thống
nhất, đồng thuận
giữa những người
thừa kế
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4 H48.205-
250710-0021

Cấp GCN
 lần đầu Trần Đình Nam 07-11-2025 08-08-2025

Không bổ sung
được các hồ sơ
pháp lý có liên
quan

5
H48.205-
250731-
0066

Cấp GCN
 lần đầu Lê Văn Thành 31/7/2025 29/8/2025

Không bổ sung
được các hồ sơ
pháp lý có liên
quan

6 H48.205-
250807-0027

Cấp GCN
 lần đầu Phạm Công Xuân 08-07-2025 09-08-2025 Để kê khai lại

thông tư đất đai

7 H48.205-
250813-0033

Cấp GCN
 lần đầu Hồ Văn Trung 13/8/2025 09-12-2025 Không bổ sung

được

8 H48.205-
250818-0061

Cấp GCN
 lần đầu Lê Thị Liệu 18/8/2025 17/9/2025

Không bổ sung
được các hồ sơ
pháp lý có liên
quan theo quy
định

9 H48.205-
250818-0092

Cấp GCN
 lần đầu Võ Thị Hạnh 18/8/2025 17/9/2025

Đất có tranh chấp
ranh giới nên xin
rút để tự thỏa
thuận

10 H48.205-
250903-0065

Cấp GCN
 lần đầu Nguyễn Tám 09-03-2025 10-01-2025 Chưa có nhu cầu

nên tôi

11 H48.205-
250904-0019

Cấp GCN
 lần đầu Dương Thị Thiện 09-04-2025 10-02-2025

Không cung cấp
được các hồ sơ
pháp lý có liên
quan
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12 H48.205-
250905-0091

Cấp GCN
 lần đầu Nguyễn Trần Phú 09-05-2025 10-06-2025

Không cung cấp
được  hồ sơ pháp
lý có liên quan

13 H48.205-
250909-0050

Cấp GCN
 lần đầu Trần Văn Thức 09-09-2025 10-07-2025

Không cung cấp
được các hồ sơ
pháp lý có liên
quan

14 H48.205-
250911-0040

Cấp GCN
 lần đầu Nguyễn Tám 09-11-2025 10-09-2025

Xin rút lại hồ sơ
chưa có nhu cầu
đăng ký

15 H48.205-
250911-0059

Cấp GCN
 lần đầu Phạm Thị Thủ 09-11-2025 10-09-2025 Kê khai lại thông

tin thửa đất

16 H48.205-
250911-0051

Cấp GCN
 lần đầu Phạm Thị Thủ 09-11-2025 10-09-2025 Kê khai lại thông

tin thửa đất

17 H48.205-
250917-0030

Cấp GCN
 lần đầu Võ Văn Á 17/9/2025 15/10/2025

Rút do không
cung cấp được
giấy tờ pháp lý

18 H48.205-
250919-0096

Cấp GCN
 lần đầu Nguyễn Thị Bích Huệ 19/9/2025 20/10/2025 Chưa cung cấp đủ

hồ sơ

19 H48.205-
250919-0113

Cấp GCN
 lần đầu Nguyễn Thị Bích Huệ 19/9/2025 20/10/2025 Chưa cung cấp đủ

hồ sơ

20 H48.205-
250922-0013

Cấp GCN
 lần đầu Võ Minh Doãn 22/9/2025 20/10/2025

Không bổ sung
được các hồ sơ
pháp lý có liên
quan
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21 H48.205-
250930-0064

Cấp GCN
 lần đầu Nguyễn Văn Thành 30/9/2025 29/10/2025

Để hoàn thiện thủ
tục pháp lý về
thừa kế

22 H48.205-
251006-0005

Cấp GCN
 lần đầu Nguyễn Tám 10-06-2025 30/10/2025

Xin rút lại hồ sơ
chưa có nhu cầu
đăng ký

23 H48.205-
251022-0081

Cấp GCN
 lần đầu Bùi Vương Dũng 22/10/2025 20/11/2025

Rút do không
cung cấp được
giấy tờ pháp lý

24 H48.205-
251103-0016

Cấp GCN
 lần đầu Bùi Niên 11-03-2025 12-01-2025 Chưa bổ sung

được

25 H48.205-
251107-0006

Cấp GCN
 lần đầu Nguyễn Hùng 11-07-2025 12-05-2025

Không cung cấpđủ
hồ sơ pháp lý có
liên quan

26 H48.205-
251120-0033

Cấp GCN
 lần đầu Nguyễn Hùng 20/11/2025 19/12/2025

Hiện nay tôi
không cung cấp đủ
hồ sơ pháp lý có
liên quan

III. HỒ SƠ CHUYỂN MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG ĐẤT CHUYỂN TIẾP TRƯỚC NGÀY 1/7/2025: 19 HỒ SƠ

1 H48.51-
250318-0098

CMĐ sử dụng
đất

Nguyễn Thị Vân Thủy
(Nguyễn Ngọc Hạnh) 18-03-2025 22-04-2025

không đủ khả
năng nộp tiền sử
dụng đất khi CMĐ

2 H48.51-
250326-0015

CMĐ sử dụng
đất Bùi Hữu Chỉnh 26-03-2025 05-08-2025

không đủ khả
năng nộp tiền sử
dụng đất khi CMĐ
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3 H48.51-
250612-0030

CMĐ sử dụng
đất Lương Hữu Đạo 06-12-2025 07-03-2025

không đủ khả
năng nộp tiền sử
dụng đất khi CMĐ

4 H48.51-
250328-0045

CMĐ sử dụng
đất Lê Tấn Phước 28-03-2025 05-12-2025

không đủ khả
năng nộp tiền sử
dụng đất khi CMĐ

5 H48.51-
250401-0085

CMĐ sử dụng
đất Phan Như Công 04-01-2025 26-05-2025

làm thủ tục đăng
ký biến động khác
(tách thửa)

6 H48.51-
250403-0086

CMĐ sử dụng
đất Nguyễn Đức Hùng 04-03-2025 28-05-2025

không đủ khả
năng nộp tiền sử
dụng đất khi CMĐ

7 H48.51-
250321-0046

CMĐ sử dụng
đất Lê Thị Bé Lớn 21-03-2025 25-04-2025

không đủ khả
năng nộp tiền sử
dụng đất khi CMĐ

8 H48.51-
250526-0070

CMĐ sử dụng
đất Nguyễn Hải Vân 26-05-2025 21-06-2025

không đủ khả
năng nộp tiền sử
dụng đất khi CMĐ

9 H48.51-
250414-0057

CMĐ sử dụng
đất Dương Văn Thanh 14-04-2025 06-05-2025

không đủ khả
năng nộp tiền sử
dụng đất khi CMĐ

10 H48.51-
250328-0085

CMĐ sử dụng
đất Phạm Ngọc Vũ 28-03-2025 20-05-2025

không đủ khả
năng nộp tiền sử
dụng đất khi CMĐ
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11 H48.51-
250425-0068

CMĐ sử dụng
đất Nguyễn Thị Mỹ Cúc 25-04-2025 06-09-2025

không đủ khả
năng nộp tiền sử
dụng đất khi CMĐ

12 H48.51-
250401-0024

CMĐ sử dụng
đất Mai Hồng Trung 04-01-2025 26-05-2025 chưa có nhu cầu

thực hiện CMĐ

13 H48.51-
250418-0050

CMĐ sử dụng
đất Nguyễn Khiêm 18-04-2025 06-09-2025 chưa có nhu cầu

thực hiện CMĐ

14 H48.51-
250618-0005

CMĐ sử dụng
đất Nguyễn Thị Dung 18-06-2025 07-08-2025

không đủ khả
năng nộp tiền sử
dụng đất khi CMĐ

15 H48.51-
250410-0121

CMĐ sử dụng
đất Nguyễn Thị Minh Huệ 04-10-2025 27-05-2025

chưa có nhu cầu
thực hiện CMĐ
(có việc gia đình)

16 H48.51-
250523-0019

CMĐ sử dụng
đất Võ Văn Tý 23-05-2025 19-06-2025

không đủ khả
năng nộp tiền sử
dụng đất khi CMĐ

17 H48.51-
250414-0108

CMĐ sử dụng
đất Lê Thị Hoài Vi 14-04-2025 06-06-2025

không đủ khả
năng nộp tiền sử
dụng đất khi CMĐ

18 H48.51-
250612-0009

CMĐ sử dụng
đất Nguyễn Thị Kim Thoa 06-12-2025 07-02-2025

không đủ khả
năng nộp tiền sử
dụng đất khi CMĐ
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19 H48.51-
250417-0113

CMĐ sử dụng
đất Nguyễn Bá Ngọc 17-04-2025 06-06-2025

làm thủ tục đăng
ký biến động khác
(tách thửa)

IV. HỒ SƠ CHUYỂN MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG ĐẤT TỪ NGÀY 1/7/2025 ĐẾN NGÀY 15/4/2026: 21 HỒ SƠ

1 H48.205-
250707-0021

CMĐ sử dụng
đất Trần Văn Nhân 07-07-2025 14-08-2025

chưa có nhu cầu
thực hiện CMĐ
(có việc gia đình)

2 H48.205-
250714-0039

CMĐ sử dụng
đất

Lê Ngọc Tài, Dương Thị
Thu Hoanh 14-07-2025 21-08-2025

không đủ khả
năng nộp tiền sử
dụng đất khi CMĐ

3 H48.205-
250721-0057

CMĐ sử dụng
đất

Tôn Long Trung, Lê Thị
Trà 21-07-2025 28-08-2025

không đủ khả
năng nộp tiền sử
dụng đất khi CMĐ

4 H48.205-
250722-0089

CMĐ sử dụng
đất

Đỗ Thế Thiệp, Trần Thị
Thúy Phượng 22-07-2025 29-08-2025

không đủ khả
năng nộp tiền sử
dụng đất khi CMĐ

5 H48.205-
250725-0032

CMĐ sử dụng
đất

Trương Bá Tân, Phạm
Thị Vĩnh 25-07-2025 04-09-2025

thực hiện thủ tục
đăng ký biến động
khác

6
H48.205-
250804-
0060

CMĐ sử dụng
đất Nguyễn Thị Vân 04-08-2025 15-09-2025

không đủ khả
năng nộp tiền sử
dụng đất khi CMĐ

7 H48.205-
250806-0126

CMĐ sử dụng
đất Bùi Thị Hường 07-08-2025 17-09-2025

không đủ khả
năng nộp tiền sử
dụng đất khi CMĐ
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8 H48.205-
250812-0017

CMĐ sử dụng
đất Trần Văn Nhân 12-08-2025 22-09-2025 làm thủ tục cấp

đổi GCN

9 H48.205-
250827-0050

CMĐ sử dụng
đất Mai Xuân Hiền 27-08-2025 07-10-2025

không đủ khả
năng nộp tiền sử
dụng đất khi CMĐ

10 H48.205-
250904-0103

CMĐ sử dụng
đất

Lê Tấn Hạnh, Lê Thị
Mãn 04-09-2025 13-10-2025

không đủ khả
năng nộp tiền sử
dụng đất khi CMĐ

11 H48.205-
250908-0020

CMĐ sử dụng
đất Lê Thị Số 08-09-2025 15-10-2025

không đủ khả
năng nộp tiền sử
dụng đất khi CMĐ

12 H48.205-
250908-0030

CMĐ sử dụng
đất

Ngô Tấn Phú, Trần Thị
Phương Lan 08-09-2025 15-10-2025

không đủ khả
năng nộp tiền sử
dụng đất khi CMĐ

13 H48.205-
250910-0002

CMĐ sử dụng
đất Phan Hồng Đào 10-09-2025 17-10-2025

không đủ khả
năng nộp tiền sử
dụng đất khi CMĐ

14 H48.205-
250916-0014

CMĐ sử dụng
đất Hồ Thị Trà My 16-09-2025 23-10-2025

không đủ khả
năng nộp tiền sử
dụng đất khi CMĐ

15 H48.205-
251002-0007

CMĐ sử dụng
đất

Đoàn Văn Đến, Trương
Thị Kiều Thơ 02-10-2025 10-11-2025

không đủ khả
năng nộp tiền sử
dụng đất khi CMĐ
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16 H48.205-
251010-0035

CMĐ sử dụng
đất

Nguyễn Công Hoàng,
Phạm Thị Hồng 10-10-2025 18-11-2025

không đủ khả
năng nộp tiền sử
dụng đất khi CMĐ

17 H48.205-
251010-0037

CMĐ sử dụng
đất

Nguyễn Công Hoàng,
Phạm Thị Hồng 10-10-2025 18-11-2025

không đủ khả
năng nộp tiền sử
dụng đất khi CMĐ

18 H48.205-
251205-0051

CMĐ sử dụng
đất

Lê Hùng Vương, Huỳnh
Thị Nguyệt 05-12-2025 15-01-2026

không đủ khả
năng nộp tiền sử
dụng đất khi CMĐ

19 H48.205-
251219-0023

CMĐ sử dụng
đất Đặng Văn Ba 19-12-2025 28-01-2026

không đủ khả
năng nộp tiền sử
dụng đất khi CMĐ

20 H48.205-
260106-0037

CMĐ sử dụng
đất

Lê Hùng Vương, Huỳnh
Thị Nguyệt 06-01-2026 12-02-2026

không đủ khả
năng nộp tiền sử
dụng đất khi CMĐ

21 H48.205-
260320-0004

CMĐ sử dụng
đất Ngô Thị Hậu 20-03-2026 29-04-2026

không đủ khả
năng nộp tiền sử
dụng đất khi CMĐ
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